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NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIÊP CẬN VÔN VAY 
CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA: 

TRƯỜNG HỢP nghiên cứu ở 
THÀNH PHÔ Hồ CHÍ MINH

• ĐINH PHI HỔ - ĐINH THỊ NGUYỆT BÍCH - ĐINH LÊ TUẤN KIỆT 

- TRẦN LỀ PHÚC THỊNH - NGUYỄN THỊ THÙ Y LINH

TÓM TẮT:

Một ưong những chính sách quan trọng của Chính phủ hỗ ượ các doanh nghiệp nhỏ và vừa là 
tiếp cận tín dụng. Tuy nhiên, đến nay trên thực tế còn khá nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn 
gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay. Với dữ liệu khảo sát 320 doanh nghiệp nhỏ và 
vừa ở Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua mô hình hồi quy Binary Logistic, nghiên cứu xác định 
các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận vốn vay, bao gồm: Đặc điểm chủ doanh nghiệp; Đặc 
điểm doanh nghiệp; và Đặc điểm môi trường kinh doanh.

Từ khóa: tiếp cận vốn vay, doanh nghiệp nhỏ và vừa, mô hình hồi quy Binary Logistic; Thành 
phố Hồ Chí Minh.
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1. Đặt vân đề
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là 

một bộ phận thiết yếu của thành phần doanh 
nghiệp ở các nước đang phát triển và đóng vai trò 
juan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng, tạo ra 
việc làm và đóng góp cho ngân sách quôc gia 
iMarchesnay và cộng sự, 1998; Chen, 2006). 
Trong giai đoạn mới hội nhập quốc tế, DNNVV 
thường nhỏ về quy mô vốn, công nghệ và trình độ 
quản lý thấp, khó mà cạnh tranh với các doanh 
r ghiệp lớn, tập đoàn sản xuất trong nước và các 
tập đoàn đa quốc gia. Nếu không có hỗ trợ của 
Chính phủ và các tổ chức thế giới như WB, IMF,
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sẽ có nguy cơ phá sản. Đến cuối năm 2020, Việt 
Nam có khoảng 800.000 doanh nghiệp (DN) đang 
hoạt động, trong đó 98% là DNNVV, thu hút hơn 
5,6 triệu lao động, đóng góp khoảng 45% tổng sản 
phẩm trong nước (GDP) và 31 % vào tổng thu ngân 
sách hàng năm. Thành phô' Hồ Chí Minh có 
239.623 DN, chiếm 30% sô' DN đang hoạt động 
của cả nước. Xét theo thành phần DN, DN có quy 
mô lớn chỉ chiếm tỷ trọng 1,37%, còn lại là 
DNNVV. Hiệu quả hoạt động kinh doanh cuã 
DNNVV còn thấp, 37,8% DN có lãi, DN bị thua 
lỗ, chiếm 56,49%; sô'còn lại là các DN kinh doanh 
hòa vốn (Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, 2020). Thời 
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gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, 
chính sách nhằm hỗ trợ cho DNNVV phát triển 
sản xuất, kinh doanh, nhất là vấn đề tiếp cận 
nguồn vốn tín dụng. Luật Hỗ trợ DNNVV năm 
2017 (Quốc hội, 2017) tạo khuôn khổ pháp lý hỗ 
trỢ hoạt động của DNNVV. Trong đó, đối tượng 
DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá 
trị sẽ được hỗ trợ tiếp cận tín dụng. Tuy nhiên, 
trên thực tế còn khá nhiều DN, nhất là DNNVV 
vẫn gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận vốn 
vay (Nam Sơn, 2021). Tìm hiểu về khả năng tiếp 
cận vốn vay là vấn đề đang thách thức cho các 
nhà nghiên cứu và chính sách ở Việt Nam. Nghiên 
cứu này tập trung vào: (i) Xác định các yếu tố ảnh 
hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng 
thương mại của các DNNVV; (ii) Mô hình định 
lượng cho mối quan hệ trên; (iii) Và hàm ý chính 
sách nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay.

2. Tổng quan lý thuyết
2.1. Khái niệm
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
DNN VV là những DN có quy mô nhỏ về vốn, 

lao động hay doanh thu. Theo Word Bank (2001), 
tiêu chí của Ngân hàng Thế giới, DNNVV (Small 
and Medium Enterprises, SMEs) là những DN có 
số lượng lao động dưới 200 người, vốn và doanh 
thu từ 15 triệu USD trở xuống, ở Việt Nam, Nghị 
định số 39/2018/NĐ-CP (Nguyễn Xuân Phúc, 
2018), DNNVV được xác định theo những tiêu chí 
về lao động, vốn và doanh thu theo lĩnh vực sản 
xuất - kinh doanh khác nhau. (Bảng 1)

Bảng 1. Tiêu chí DNNW ở Việt Nam (2018)

Tiêu chí 

DNNW

Lĩnh vục kinh doanh

Nông nghiệp, Lâm nghiệp, 
Thủy sản và lĩnh vực 

Công nghiệp, Xây dựng

Thương 

mại, 

dichvụ

Lao động 
(ngưòi) <200 <100

Vốn 
(tỷ đổng) <100 <100

Doanh thu 
(tỷ đồng)

<200 <300

Vốn vay:
Nốn vay (loans) là vốn mà 1 DN tăng lên bằng 

cách đi vay tiền. Nó là một khoản vay được thực 
hiện cho 1 công ty thường được hoàn trả vào một 
số ngày trong tương lai. vốn vay khác với vốn chủ 
sở hữu hoặc vốn cổ phần, vì người đăng ký cho 
vay vôn không trở thành chủ sở hữu của DN, chỉ 
đơn thuần là chủ nợ và nhà cung câp vốn vay, 
thường nhận được tỷ lệ phần trăm cố định hàng 
năm theo hợp đồng trên khoản vay của họ 
(Nguyễn Văn Ngọc, 2016).

2.2. Lý thuyết nền tảng
Lý thuyết về phân bổ tín dụng cân bằng: Theo 

Hodgeman (1960), phân bổ tín dụng cân bằng 
(Equilibrium Credit Rationing) thể hiện việc phân 
bổ tín dụng dựa trên rủi ro vỡ nợ. Phân bổ tín dụng 
như một tình huống, trong đó tất cả hoặc một số 
người xin vay không được trao toàn bộ khoản vay 
số tiền họ đã áp dụng với lãi suất hiện hành. 
Trong mô hình này, người cho vay đánh giá tiềm 
năng người đi vay trên cơ sở tỷ lệ tổn thất kỳ vọng 
thu được của khoản vay, điều này giới hạn sô' tiền 
mà người cho vay sẽ cung cấp cho người vay bất 
kể lãi suất là bao nhiêu, bởi vì bất cân xứng thông 
tin thị trường tín dụng nên không thể phân biệt 
được đâu là người vay an toàn và đâu là người vay 
rủi ro.

Lý thuyết thông tin không hoàn hảo: Khái niệm 
thông tin bất đối xứng lần đầu tiên được giới thiệu 
bởi Akerlof (1970). Thông tin không hoàn hảo 
(Imperfect Information) xảy ra khi 1 bên tham gia 
giao dịch có nhiều thông tin hơn bên khác. Sự mất 
cân bằng này có thể khiến 1 bên tham gia vào 
giao dịch hoặc bên đưa ra các quyết định tổn thất. 
Bất cân xứng thông tin là phổ biến của bất kỳ thị 
trường nào, tại thời điểm đưa ra quyết định vay, 
người đi vay biết nhiều hơn người cho vay về 
thông tin tín nhiệm của mình. Lý thuyết này giả 
định các ngân hàng không thể phân biệt một cách 
hoàn hảo giữa người xin vay rủi ro cao và rủi ro 
thấp. Do đó, người cho vay cung cấp giới hạn số 
lượng tiền vay cho người vay.

Lý thuyết trật tự Peckin: Myers & Majluf 
(1984) đã hoàn chỉnh lý thuyết Pecking của 
Donaldson (1961) với giả định các DN tuân theo 
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một hệ thống phân cấp tài chính và nguồn tài 
chính là nội bộ hoặc bên ngoài và ưu tiên dành 
cho quỹ nội bộ hơn các quỹ bên ngoài. Lý thuyết 
trật tự Pecking (Pecking Order Theory) cho rằng 
DN chỉ tìm kiếm nguồn tài trợ bên ngoài khi 
nguồn lực nội bộ bị cạn kiệt. Các nguồn lực bên 
ngoài phải thật sự cần thiết, an toàn hơn và không 
có các hạn chế kiểm soát đối với DN. Do đó, các 
chủ DN thích "vay nợ với ít hoặc không có tài sản 
thế châp hoặc tín chấp. Điều này giải thích các 
chủ DNNVV thường thích các nguồn vốn nội bộ 
hơn các nguồn tài chính khác.

Các lý thuyết nền tảng trên có liên quan đến 
nghiên cứu này trong việc giải thích nguyên nhân 
các DNNVV muôn tiếp cận và khó khăn khi tiếp 
cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại.

2.3. Các nghiên cứu thực nghiệm liên quan 
đến các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng đến tiếp cận 
vốn vay

Nghiên cứu về các DNNVV ở Kenya cho thấy 3 
nhóm yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận vốn vay: Đặc 
điểm công ty (Quy mô DN và độ tuổi của chủ DN); 
Đặc điểm tài chính (thiếu hệ thống sổ sách phù 
hợp, thiếu tài sản thế chấp và các thước hiệu quả tài 
chính DN, vị trí địa lý của DN; Đặc điểm kinh 
doanh: Trình độ văn hóa, kinh nghiệm quản lý 
trước đây và năng lực liên kết, hợp tác của chủ DN 
(Kungu, 2011; Mole & Namusonge, 2016). Nghiên 
cứu về các DNNVV ở Sri Lanka cho thấy yếu tố 
ảnh hưởng đến tiếp cận vốn vay bao gồm: Loại 
hình sở hữu của DN, tuổi của DN, vị trí địa lý DN, 
ngành sản xuất - kinh doanh, có báo cáo tài chính 
đã được kiểm toán, tỷ lệ tài sản cố định trên vốn, 
tăng trưởng doanh số bán hàng và giới tính của chủ 
sở hữu (Gamage, 2013). Các nghiên cứu về 
DNNVV ở nhiều quốc gia (Kenya; Bangladesh; 
Turkey; Uganda; Ethiopia) cho thấy yếu tố ảnh 
rưởng đến tiếp cận vay vốn, bao gồm: khả năng 
ỉinh lời của DN, môi quan hệ của DN với ngân 

1 làng, ngành mà DN hoạt động, tuổi của DN, doanh 
số bán hàng, trình độ học vấn của chủ sở hữu, sự bất 
cân xứng thông tin giữa người cho vay và người đi 
Íay tín dụng; rủi ro kinh doanh (Mole & 

íamusonge, 2016; Chowdhury & Alam, 2017; 
Erdogan, 2018; Buyinza và cộng sự, 2018; Mutinda 

và cộng sự, 2019; Meressa, 2020). Kết quả nghiên 
cứu của Ajam & Tijani (2009) ở Nigeria cho thấy 
việc tham gia vào các mạng lưới hoặc hiệp hội tác 
động tích cực đến tiếp cận vốn vay. Nghiên cứu về 
tiếp cận vốn vay của các DNNVV ỡ Việt Nam cũng 
cho thấy các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tiếp 
cận vay vốn, bao gồm: tài sản thế chấp, báo cáo tài 
chính, kế hoạch tài chính - kinh doanh, quy mô DN, 
trình độ chủ DN, đặc điểm của DN mức độ tín 
nhiệm của DN; thủ tục hành chính, quy trình từ phía 
các tổ chức tín dụng và SMEs (Nguyen, Thi Nhung 
và cộng sự, 2015; Phung The Dong & Nguyen Thi 
Hong Nham, 2019).

Từ năm 2010 đến nay, tổng hợp các nghiên 
cứu thực nghiệm cho thấy có 3 nhóm yếu tô' ảnh 
hưởng đến tiếp cận vôn vay ngân hàng thương 
mại, bao gồm:

Đặc điểm chủ DN: Trình độ văn hóa, giới tính 
của chủ DN.

Đặc điểm DN: Thời gian hoạt động; Hiệu suất 
sinh lợi trên doanh thu; Tăng trưởng doanh thu.

Môi trường kinh doanh: vốn xã hội; Bất cân 
xứng thông tin; Tài sản thế chấp; Rủi ro kinh doanh.

3. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết
Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm 

là cần thiết để nghiên cứu thêm nhằm mở rộng lý 
thuyết, cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm và 
các hàm ý chính sách liên quan đến các yếu tố ảnh 
hưởng đến tiếp cận vốn vay ngân hàng. Các nghiên 
cứu trước đây nêu bật những hiểu biết sâu sắc về 
các yếu tố ảnh hưởng và đo lường chủ yếu bằng 
định tính, mô tả thống kê, mô hình hồi quy tuyến 
tính, phân tích nhân tố khám phá nhưtig chưa cung 
cấp cơ sở đầy đủ cho một khung phân tích toàn diện 
về các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận vốn vay của 
DNNVV. Do đó, mục đích của nghiên cứu này là 
mở rộng các phát hiện từ các nghiên cứu trước đây 
và phân tích tích hợp các yếu tố trong phân tích hồi 
quy Binary Logistic. Nhóm nghiên cứu lựa chọn mô 
hình nghiên cứu cho Thành phố Hồ Chí Minh như 
sau: (Hình 1, Bảng 2)

Giả thuyết: Dựa trên các nghiên cứu thực 
nghiệm, nghiên cứu đề nghị giả thuyết sau:

HI: Trình độ văn hóa chủ DN tác động tích cực 
đến khả năng vay vổh các ngân hàng.
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Hình ĩ: Mô hình nghiên cứu

Bảng 2. Định nghĩa các biến và kỳ vọng

lẽn biên Mã hóa Đo lường Kỳ vọng

1 Biến phụ thuộc

Tiếp cận vốn vay Y Có =1; không = 0

II Biến độc lập

Đặc điểm 
chủ DN

Trình độ văn hỏa chủ DN X1
Cấp 1=1; Cấp 2 = 2; Cấp 3 = 3;
Đại học & Sau ĐH = 4

+

Giới tính chủ DN X2 Nam = 1; Nữ = o +

Đặc điểm
DN

Thời gian hoạt động X3 Năm +

Hiệu suất sinh lợi trên doanh thu X4 % +

lãng trưởng doanh thu X5 % +

Môi trường 
kinh doanh

Vốn xã hội (Có quan hệ tốt với 
Hiệp hội ngân hàng, tổ chức tín dụng) X6 Có=1; không = 1 +

Bất cân xứng thông tin X7 *Thang đo Likert -

Tài sản đảm bảo (Tổng tài sản 
mà DN có thể đem thế chấp)

X8 Triệu đồng +

Rủi ro kinh doanh X9 *Thang đo Likert -

Ghi chú: *Đo lường thang đo Likert trong phần Phụ lục.

H2: Giới tính chủ DN tác động tích cực đến khả 
năng vay vốn các ngân hàng.

H3: Thời gian hoạt động DN tác động tích cực 
đến khả năng vay vốn các ngân hàng.

H4: Hiệu suất sinh lợi trên doanh thu tác động 
tích cực đến khả năng vay vốn các ngân hàng.

H5: Tăng trưởng doanh thu DN tác động tích 
cực đến khả năng vay vốn các ngân hàng.

H6: Vốn xã hội DN tác động tích cực đến khả 
năng vay vốn các ngân hàng.

H7: Bất cân xứng thông tin tác động tiêu cực 
đến khả năng vay vôn các ngân hàng.

H8: Tài sản đảm bảo tác động tích cực đến khả 
năng vay vốn các ngân hàng.

H9: Rủi ro kinh doanh tác động tiêu cực đến 
khả năng vay vốn các ngân hàng.
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4. Thiết kế nghiên cứu
4.1. Mô hĩnh định lượng
Mô hình nghiên cứu có dạng:

Y = f(Xl,X2,...,X9)
Dạng khái quát của mô hình hồi quy tuyến tính: 

Y = Bữ + 'Lni=iBjXị +u
Xi: Các biến độc lập;
Y: biến phụ thuộc;
u: phần dư.
Theo Howitt & Cramer (2011), khi biến phụ 

thuộc là dạng biến giả (Dummy variable, Y = 1; 
Y= 0), mô hình thích hợp là mô hình hồi quy 
Binary Logistic. Trong nghiên cứu này, biến phụ 
thuộc là biến giả nên nghiên cứu áp dụng mô hình 
hồi quy Binary Logistic.

Mô hình hồi quy Bianay Logistic có dạng khái 
quát sau:

Ln P(Y= 1)
P(y=0)

= Bq + BjXj + B2X2 + B3X3 + ... + BọXọ (1)
Trong đó:
P(Y = 1) = Po: Xác suất DN có vay vốn ngân 

hàng
P(Y = 0) = 1- Po: Xác suất DN không có vay vốn 

ngân hàng
Xi: các biến độc lập (i: từ 1 đến 9); Ln: Log của 

cơ sốe (e = 2,714).
Hệ số Odds (ơ0):
o - Pọ _ P(Covayvon)

1 - Po P(Khong co vay von) 
(Hệ số Odds)

Thế ớ0 vào phương trình (1):
LnOữ = Bo + BịXị + ... + BỹXỹ (2)
Log của hệ số Odds là một hàm tuyến tính với 

các biến độc lập Xi (Cox, 1958).
Phương trình (2) có dạng hàm Logit, ước lượng 

các hệ số hồi quy bằng phương pháp Maximum 
Likelihood (ML).

4.2. Thu thập và xử lý dữ liệu
Chúng tôi đã tiến hành khảo sát 350 quan sát 

tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả những người 
trả lời được xác định là chủ DN hoặc Ban giám 
đốc, với phương pháp lấy mẫu phân tầng thuận 
tiện, tiến hành từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 3 
năm 2019. Sau khi thực hiện xử lý dữ liệu, đã có 

320 quan sát đảm bảo phù hợp và sử dụng để phân 
tích dữ liệu. Toàn bộ việc xử lý sô' liệu được tiến 
hành dựa trên phần mềm SPSS phiên bản 20.0. 
Dữ liệu được thu thập thông qua phỏng vấn trực 
tiếp bằng bảng câu hỏi chi tiết để kiểm định mô 
hình và các giả thuyết nghiên cứu.

5. Kết quả
5.1. Mô tả đặc điểm đối tượng khảo sát
Giới tính và tình trạng hôn nhân: Trong 320 

DN khảo sát, chủ DN là nam chiếm chủ yếu 
(84%). Tình trạng hôn nhân của chủ DN là lập gia 
đình nam (78%). (Hình 2, Hình 3)

*

•H:

■

g

■

■

■

r

::ã

(Hình 4)
Hình 5 cho biết quy mô vốn là 51 tỷ đồng; 

quy mô lao động 54 người và số năm hoạt động DN 
4 năm.

5.2. Kết quả hồi quy (Bảng 2)
Kiểm định Wald cho thấy tất cả các biến có 

Sig. < 0,05. Dấu của các hệ số hồi quy phù hợp với 
giả thuyết. R2 Nagelkerke = 0,864, như vậy 86,4%
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Hình 4: Độ tuổi của chủ doanh nghiệp (Năm, %)

Hình 5: Giá trị trung bình

thay đổi của biến phụ thuộc được giải thích bởi 
các biến độc lập của mô hình. Kiểm định 
Omnibus với Sig. < 0,05, về tổng thể, các biến độc 
lập tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc. Như 
vậy, các biến độc lập tác động có ý nghĩa thông 
kê với biến Y “tiếp cận vốn vay” gồm: XI, X2, 
X3, X4, X5, X6. X7, X8, X9.

Trong Bảng 3, thứ tự tác động đến “Tiếp cận 
vốh vay” mạnh đến thấp nhát: X6 (Vốn xã hội); 
XI (Trình độ văn hóa chủ DN); X2 (Giới tính chủ 
DN); X3 (Thời gian hoạt động); X9 (Rủi ro kinh 

doanh); X7 (Bất cân xứng thông tin); X5 (Tăng 
trưởng doanh thu); X4 (Hiệu suất sinh lợi trên 
doanh thu); X8 (Tài sản đảm bảo).

Bảng 4 cho thây, tất các giả thuyết được chấp 
nhận với mức tin cậy trên 95%.

Dự báo kịch bản thay đổi khả năng tiếp cận 
vốn vay (Bảng 5, Bảng 6)

Phương trình hồi quỵ của mô hình:
LogOdds =-28.531 + 3,273X1 + 1,926X2
+ 1,044X3 + 0,161X4 + 0,549X5 (3)
+ 9,171X6-1,036X7 + 0,002X8 - 2,017X9
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Bảng 2. Hệ số hồi quy
R

B S.E. 
ị 1 .... ■■

Wald

íi.
co Exp(B)

95%C.l.forEXP(B)

Lower Upper

X1 3,237 0,973 11,075 0,001 25,460 3,783 171,326

X2 1,926 0,911 4,471 0,034 6,859 1,151 40,873

X3 1,044 0,366 8,139 0,004 2,840 1,386 5,816

X4 0,161 0,042 14,713 0,000 1,175 1,082 1,275

X5 0,549 0,194 7,979 0,005 1,732 1,183 2,535

X6 9,171 2,411 14,467 0,000 9613,043 85,217 1084416,95

X7 -1,036 0,342 9,168 0,002 0,355 0,181 0,694

X8 0,002 0,001 7,845 0,005 1,002 1,001 1,003

X9 -2,017 0706 8,171 0,004 0,133 0,033 0,530

Constant -28,531 7,671 13,835 0,000 0,000

R2 Nagelkerke 0,908

Omnibus Tests 0,000

Bảng 3. Mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận vốn vay

B
■

e Pl(%)
Xác suất ban đẩu Po = 10%

Thay đổi xác suâì (Giá tTỊ tuyệt dõi) V| trí

X1 3,237 25,46 73,88 63,88 2

X2 1,926 6,859 43,25 33,25 3

X3 1,044 2,84 23,99 13,99 4

X4 0,161 1,175 11,55 1,55 8

X5 0,549 1,732 16,14 6,14 7

X6 9,171 9613,043 99,91 89,91 1

X7 -1,036 0,355 3,79 6,27 6

X8 0,002 1,002 10,02 0,02 9

X9 -2,017 0,133 1,46 7,85 5

Ghi chú: Cách tính Pỉ trong Phụ lục

Kịch bản 1 (KB 1): Xi là những biến độc lập với 
những giá trị thấp nhất theo kỳ vọng mô hình 
lý thuyết.

Kịch bản 2 (KB2): Xi là những biến độc lập với 
những giá trị cao nhất theo kỳ vọng mô hình 
lý thuyết.

Thế các giá trị KB1 vào phương trình (3), 

có kết quả LogOdds. Nếu hộ có các điều kiện 
dưới đây thì hộ này có xác suất “Vay vốn các 
ngân hàng” là 0%.

Xl= 1 (Trình độ văn hóa chủ DN); X2 = 0 
(Giới tính chủ DN); X3 = 5 (Thời gian hoạt động); 
X4 = 2 (Hiệu suất sinh lợi trên doanh thu); X5 = 5 
(Tăng trưởng doanh thu); X6 = 0 (Vốn xã hội);
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Bảng 4. Kết quả kiểm định các giả thuyết

Giảttiuyểt Tác động Hệ SỐ hổi quy Lốí tiêu chuẩn Sig. Kểtluận

H1 Y <- X1 3,237 0,973 0,001 Phù hợp

H2 Y <— X2 1,926 0,911 0,034 Phù hợp

H3 Y <— X3 1,044 0,366 0,004 Phù hợp

H4 Y <— X4 0,161 0,042 0,000 Phù hợp

H5 Y <— X5 0,549 0,194 0,005 Phù hợp

H6 Y X6 9,171 2,411 0,000 Phù hợp

H7 Y <- X7 -1,036 0,342 0,002 Phù hợp

H8 Y <- X8 0,002 0,001 0,005 Phù hợp

H9 Y <— X9 -2,017 0,706 0,004 Phù hợp

Bảng 5. Giá trị thống kê các biến và kịch bản

Minimum Maximum KB1 KB2

X1 1 4 1 4

X2 0 1 0 1

X3 5 10 5 10

X4 2 70 2 70

X5 5 61 5 61

X6 0 1 0 1

X7 1 5 5 1

X8 150 9000 150 9000

X9 1 5 5 1

X7 = 5 (Bâ't cân xứng thông tin); X8 = 150 (Tài 
sản đảm bảo); X9 = 5 (Rủi ro kinh doanh).

Kịch bản 2 (KB2): Xi là những biến độc lập với 
những trị tốt nhất

Thế các giá trị KB2 vào phương trình (3), có 
kết quả LogOdds. Nếu hộ có các điều kiện dưới 
đây thì hộ này có xác suâ't “Vay vốn các ngân 
hàng” là 100%.

XI = 4 (Trình độ văn hóa chủ DN); X2 = 10 
(Giới tính chủ DN); X3 = 10 (Thời gian hoạt 
động); X4 = 70 (Hiệu suất sinh lợi trên doanh thu); 
X5 = 61 (Tăng trưởng doanh thu); X6 = 1 (Vốn xã 
hội); X7 = 1 (Bất cân xứng thông tin); X8 = 9000

(Tài sản đảm bảo); X9 = 1 (Rủi ro kinh doanh).
6. Thảo luận và hàm ý chính sách
Một là, nghiên cứu đã xác định 3 nhóm với 9 

yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận vốn vay ngân hàng, 
bao gồm: (i) Đặc điểm chủ DN; (ii) Đặc điểm DN; 
(iii) Môi trường kinh doanh.

Nhóm yếu tô' thuộc nhóm “Đặc điểm chủ DN”: 
Trình độ văn hóa, Giới tính. Kết quả này tương tự 
kết quả nghiên cứu về DNNVV ở Turkey và 
Uganda của Erdogan (2018); Buyinza và cộng sự 
(2018).

Nhóm yếu tô' thuộc nhóm “Đặc điểm DN”: 
Thời gian hoạt động; Tỷ suất lợi nhuận trên doanh 
thu; Tăng trưởng doanh thu. Kết quả này tương tự 
kết quả nghiên cứu về DNNVV ở Sri Lanka của 
Gamage (2013).

Nhóm yếu tô' thuộc nhóm “Môi trường kinh 
doanh”: vốn xã hội; Bâ't cân xứng thông tin; Tài 
sản thế chấp; Rủi ro kinh doanh. Kết quả này 
tương tự kết quả nghiên cứu về DNNVV ở Keyna 
của Mutinda và cộng sự (2019); ở Ethiopia của 
Meressa (2020).

Hai là, nghiên cứu đã xác định mức độ tác 
động từng yếu tô' từ mạnh đến yếu: Vô'n xã hội; 
Trình độ văn hóa chủ DN; Giới tính chủ DN; Thời 
gian hoạt động; Rủi ro kinh doanh; Bất cân xứng 
thông tin; Tăng trưởng doanh thu; Hiệu suất sinh 
lợi trên doanh thu; Tài sản đảm bảo.

Kết quả này hàm ý rằng, để nâng cao khả năng
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Bảng 6. Dự báo với kịch bản các yếu tố tác động

STT Biển HệsỐhổiquy(B)
Giá tri biến

•• b

K|chbản1
■

Kịch bản 2

1 X1 1,859 1 4

2 X2 1,534 0 1

3 X3 1,05 5 10

4 X4 0,026 2 70

5 X5 0,369 5 61

6 X6 5,059 0 1

7 X7 -1,054 5 1

9 X8 0,001 150 9000

10 X9 -1,619 5 1

Constant -17,74

logOdds -15,763 85,243
Q log Odds -410,486 1.05E+37

4- glogOdds 12934,3 1.05E+37

E(Y/Xi): Xác suất để Y = 1 xuất hiện khi biến độc lập 
X có giá tn cụ thể Xi (%)

0 100

Ghi chú: *Cách tính E(Y/Xi) xem phần Phụ lục

tiếp cận vay ngân hàng, DNNVV cần quan tâm 
đến: (i) “Đặc điểm chủ DN”: Chủ DN và nhà quản 
lý nên quan tâm đến tham dự các chương trình đào 
tạo do các tổ chức quô'c tế và Chính phủ tổ chức đào 
tạo ngắn hạn về kỹ năng lãnh đạo, hoạch định 
chiến lược kinh doanh, kỹ năng tiếp cận, ứng dụng 
CNTT vào quản lý; (ii) “Đặc điểm DN”: Quan tâm 
đến nâng cao giá trị thương hiệu DN, đa dạng hóa 
sản phẩm kinh doanh và dịch vụ gắn vời ngành 
nghề và sản phẩm mà các chương trình Chính phủ 
khuyến khích để mở rộng doanh thu; (iii) “Môi 
trường kinh doanh”: DN nên quan tâm đến tham gia 
các hiệp hội, tổ chức xã hội nhằm nâng cao hình 
ảnh DN và tăng điểm tín nhiệm trong quan hệ với 
nệ thông ngân hàng thương mại. Để khắc phục khó 
chăn đối với thiếu tài sản bảo đảm và vấn đề bất 
cân xứng thông tin, ngân hàng có thể cho vay theo 
chuỗi cung ứng dựa trên uy tín và mức độ rủi ro của 
1 nột DN trung tâm trong chuỗi.

7. Kết luận và hạn chế nghiên cứu
Nghiên cứu hiện tại nhằm mục đích mở rộng 

khung lý thuyết và cung cấp bằng chứng thực 
nghiệm về tiếp cận vay vô'n ngân hàng của 
DNNVV với bằng chứng từ Thành phô' Hồ Chí 
Minh, Việt Nam. Các phát hiện làm nổi bật vai trò 
mạnh mẽ của các yếu tô' ảnh hưởng đến tiếp cận 
vay vô'n thông qua phân tích hồi quy Binary 
Logistic.

Nghiên cứu có một sô' hạn chế nhâ't định. Các 
đô'i tượng khảo sát chỉ lâ'y từ Thành phố Hồ Chí 
Minh, điều này hạn chế tính khái quát của nghiên 
cứu. Nghiên cứu trong tương lai nên khảo sát 
nhiều tỉnh, thành phô' và nhiều vùng khác nhau ở 
Việt Nam và so sánh để nâng cao tính khái quát 
của các phát hiện. Hơn nữa, nghiên cứu này chỉ 
xem xét 9 yếu tô' tác động đến tiếp cận vay vô'n, 
còn có những yếu tô' khác nữa tác động mà nghiên 
cứu này chưa đề cập đến ■
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PHỤ LỤC:

Tính Pi: Giả sử xác sua't DNNVV có vay vốn ban đầu là (Po), do tác động của biến Xi, xác DNNVV đó vay vốn 
sẽ là Pi. Theo Agresti (2007), Pi được xác định:

Pq X eBi
Pi = ,

l-P0(l-eB9

Trong đó: eBi là hệ sô' tác động của biến i.
Kịch bản dự báo thay đổi khả năng tiếp cận vô'n vay:

Theo Agresti (2007), dạng dự báo của mô hình:

t ek>g0dds E (Y/Xi): Xác suất để Y = 1 xuâ't hiện khi biến độc
I I gLogOdds lập X có giá trị cụ thể Xi; i = từ 1 đến 9

-■

ý

& ■ ị:

LogOdds — Bo + 5 yXy + B2X2 + + •" +

........... eVB2VB2VBA+---+BA 
ElY/Xil =-------—————----- —

7+eB0+B,VB2VBA+-*BA

■■■■

Thang đo X9: Rủi ro kinh doanh (Business Risk)

RIST1 Có sự cạnh tranh từ các DN lớn và DNNVV

RIST2 Hầu hết các hoạt động mở rộng kinh doanh của DNNVV được coi là rủi ro

RIST3 Công nghệ mới ảnh hưởng bâ't lợi đến các DNNVV so với DN lớn.

RIST4 Nguồn vô'n để mở rộng kinh doanh trong hầu hết các trường hợp là không thỏa đáng.

RIST5 Sự bất ổn về giá ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận trong hầu hết các trường hợp

Thang đo X7: Bất cân xứng thông tin tài chính (Financial Information Asymmetry)

ASY1 Có các khoản phí ẩn đối với các khoản vay

ASY2
Có các thủ tục đăng ký phức tạp và các quy tắc hạn chê' về mục đích tín dụng cụ thể điều này không 
khuyến khích vay.

ASY3
Thực sự râ't khó để tuân thủ tín dụng các điều kiện liên quan đến việc cung câ'p tài chính thông tin 
của doanh nghiệp

ASY4 Râ't khó để đánh giá chi phí tín dụng do thông tin tài chính chưa được tin cậy

ASY5 Không dễ dàng phân biệt giữa rủi ro và dự án an toàn

Nguồn: Mutinda và cộng sự (20ỉ 9)
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ABSTRACT:
One of the important policies of the Government of Vietnam is to help small and medium

sized enterprises (SMEs) access to banking credit. However, many SMEs still face 
difficulties in accessing to formal loans. By surveying data from 320 SMEs in Ho Chi Minh 
City and using the Binary Logistic Regression Model, this study identifies different groups of 
factors affecting SMEs access to bank financing. These groups of factors are Characteristics 
of business owners, Enterprise characteristics, and Business environment characteristics.

Keywords: access to loan, small and medium-sized enterprises, Binary Logistic 
Regression Model, Ho Chi Minh City.
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